
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 

 

Số:            /UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ba Tơ, ngày        tháng 4 năm 2024 
V/v đăng ký tham gia HTX 

nông nghiệp phát triển bền 

vững, hiệu quả, phù hợp với 

vùng, miền, địa phương 

 

 

Kính gửi : 
 

 

- Chủ tịch UBND các xã: Ba Động, Ba Thành,  

Ba Điền, Ba Vì, Ba Trang, Ba Liên, Ba Tô; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT. 
 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

1431/SNNPTNT-PTNT ngày 11/4/2024 về việc đăng ký tham gia HTX nông 

nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp với vùng, miền, địa phương; Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Chủ tịch UBND các xã: Ba Động, Ba Thành, Ba Điền, Ba Vì, Ba Trang, 

Ba Liên, Ba Tô 

- Phổ biến, triển khai, hướng dẫn hợp tác xã có nhu cầu và đủ điều kiện 

đăng ký tham gia mô hình. 

- Về hồ sơ đăng ký tham gia  

+ Hồ sơ đăng ký tham gia của UBND xã, gồm có: (1) Văn bản đề xuất của 

UBND xã; (2) Bảng tổng hợp danh sách HTX (theo thứ tự ưu tiên); (3) Kế hoạch 

hoàn thiện HTX điển hình (theo mẫu phụ lục 5). 

+ Hồ sơ của HTX nông nghiệp đăng ký tham gia, gồm: (1) Giấy đề nghị 

đăng ký tham gia (theo mẫu Phụ lục 3); (2) Kế hoạch hoàn thiện HTX điển hình 

(theo mẫu Phụ lục 4); (3) Báo cáo tình hình hoạt động, phương án sản xuất kinh 

doanh của HTX; (4) Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất theo quy định; (5) Bản tự 

đánh giá xếp loại HTX đạt loại Khá (từ 65 điểm) trở lên theo Thông tư số 

01/2020/TT-BKHĐT; (6) Tài liệu chứng minh HTX sản xuất sản phẩm ứng dụng 

khoa học công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị, nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất 

sản phẩm sạch, hữu cơ, an toàn, thân thiện với môi trường, chứng nhận tiêu 

chuẩn VietGAP, Global GAP, OCOP... (nếu có). 

(Có các mẫu phụ lục kèm theo) 

- Về tiêu chí tham gia quy định Quyết định số 529/QĐ-KTHT-HTTT ngày 

12/12/2023 của Chi cục Hợp tác và PTNT về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn 

các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX nông 

nghiệp điển hình (có phô tô kèm theo) 

- Lựa chọn, đề xuất các mô hình HTX nông nghiệp xếp theo thứ tự ưu tiên 

và đảm bảo đúng đối tượng; tổng hợp gửi hồ sơ đăng ký tham gia về UBND 
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huyện (bằng bảng mềm và 01 bản giấy qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước 

ngày 26/4/2024. 

2. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND huyện 

đề xuất các mô hình HTX nông nghiệp đúng quy định. 

 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện + Tỉnh; 

- Lưu: VT,NNPTNT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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Phụ lục 3: Giấy đề nghị tham gia xây dựng mô hình HTX nông nghiệp điển hình 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký tham gia xây dựng mô hình HTX NN điển hình 

1. Tên hợp tác xã: ……………………………………………………………………. 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại:………………………. Email: ……………………. 

4. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số thuế:……………………………… 

5. Ngành, nghề kinh doanh chính:………………………………… 

6. Mô hình đăng ký tham gia (lựa chọn 1 mô hình (x)): 

□ (1) Mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản). 

□ 
(2) Mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ 

cao vào sản xuất. 

□ 
(3) Mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và 

đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. 

□ (4) Mô hình HTX ứng phó biến đổi khí hậu. 

□ (5) Mô hình HTX phát triển nông lâm thủy sản bền vững. 

□ (6) Mô hình HTX sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi. 

□ 
(7) Mô hình doanh nghiệp tham gia là thành viên HTX sản xuất chế biến nông lâm 

thủy sản. 

□ (8) Mô hình HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng. 

□ 
(9) Mô hình HTX sản xuất Mô hình HTX sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông 

nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải. 

7. Nội dung cần Nhà nước hỗ trợ để HTX hoàn thiện:  

Số 

TT 
Đề xuất nội dung cần hỗ trợ 

Số lượng/ 

kinh phí (trđ) 

I Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực   

1     

2     

      

II Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường   

1     

2     
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III Hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới   

1     

2     

      

IV Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã   

1     

2     

      

V Hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã   

1     

2     

      

VI Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm   

1     

2     

      

VII Hỗ trợ khác   

1     

2     

      

  Tổng cộng (phần kinh phí)   

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác, trung thực của nội dung./. 

   …….., ngày..... tháng..... năm…. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC 

XÃ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 



Phụ lục 4: Mẫu Kế hoạch hoàn thiện HTX điển hình (của HTX) 

KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN 

Của Hợp tác xã.…………………………………………….. 
Địa chỉ:  Số GCN ĐKKD/Mã số thuế: 

Số điện thoại:  Loại mô hình HTX đăng ký tham gia: 

Địa chỉ Website/mail  Ngày tham gia Đề án: 

  

TT Tiêu chí đánh giá 

Thang điểm 

tối đa (theo 

Thông tư 

01/2020/TT- 

BKHĐT 

ngày 

19/02/2020 

Thực 

trạng 

HTX 

đánh 

giá 

năm 

gần 

nhất 

trước 

thời 

điểm 

đăng 

ký 

(>=65) 

Kế hoạch hoàn thiện (>=80) 

Tình hình 

thực tế 

đến ngày 

báo cáo 

Đến kỳ sơ kết Đến kỳ tổng kết 

Điểm 

đánh 

giá 

HTX 

Các nội 

dung cần 

Nhà 

nước hỗ 

trợ để 

hợp tác 

xã hoàn 

thiện 

Điểm 

đánh 

giá 

HTX 

Các nội 

dung cần 

Nhà nước 

hỗ trợ để 

hợp tác xã 

hoàn thiện 

I 
Nhóm tiêu chí về tài 

chính 
30 

            

1 
Tiêu chí 1: Vốn của 

hợp tác xã; 
7 

            

  
a) Tổng nguồn vốn 

bình quân của HTX 
6 

            

  

b) Tổng nguồn vốn của 

HTX tăng so với năm 

trước. 

1 

            

2 
Tiêu chí 2: Tài sản của 

hợp tác xã 
6 

            

  
a) Tổng tài sản không 

chia bình quân 
5 

            

  

b) Tổng tài sản không 

chia tăng so với năm 

trước. 

1 

            

3 

Tiêu chí 3: Kết quả sản 

xuất kinh doanh trong 

năm của hợp tác xã; 

11 

            

  

a) Tổng doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch 

vụ 

4 

            

  

b) Tỷ lệ cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ cho 

thành viên 

3 

            

  c) Lợi nhuận (thu 4             
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nhập) trước thuế 

4 
Tiêu chí 4: Trích lập 

các Quỹ của hợp tác xã 
6 

            

  
a) Tỷ lệ trích lập Quỹ 

đầu tư phát triển 
2 

            

  
b) Tỷ lệ trích lập Quỹ 

Dự phòng 
2 

            

  
c) Tỷ lệ trích lập các 

Quỹ khác 
2 

            

II 

Nhóm tiêu chí về 

quản trị, điều hành, 

năng lực của HTX 

30 

            

5 

Tiêu chí 5: Chấp hành 

pháp luật trong hoạt 

động của hợp tác xã 

8 

            

6 

Tiêu chí 6: Giải quyết 

các tranh chấp, khiếu 

nại 

6 

            

7 

Tiêu chí 7: Trình độ 

cán bộ quản lý điều 

hành. 

6 

            

  

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý 

HTX qua đào tạo ĐH, 

CĐ trở lên 

2 

            

  

b) Tỷ lệ cán bộ quản lý 

HTX qua đào tạo sơ 

cấp, trung cấp 

2 

            

  c) Tỷ lệ cán bộ trẻ 2             

8 

Tiêu chí 8: Thực hiện 

các chế độ, chính sách 

cho thành viên và 

người lao động 

6 

            

9 

Tiêu chí 9: Mức độ áp 

dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, xây dựng 

thương hiệu, chuỗi giá 

trị 

4 

            

III 

Nhóm tiêu chí về 

thành viên, lợi ích 

thành viên, cộng đồng 

và tiêu chí khác 

40 

            

10 

Tiêu chí 10: Mức độ 

tham gia của thành 

viên đối với hợp tác 

xã; 

14 

            

  
a) Tổng số thành viên 

HTX 
4 
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b) Tỷ lệ thành viên 

tham gia mới 
3 

            

  

c) Tỷ lệ thành viên 

tham gia đại hội thành 

viên 

3 

            

  
d) Tỷ lệ thành viên sử 

dụng dịch vụ 
4 

            

11 
Tiêu chí 11: Lợi ích 

thành viên; 
10 

            

  
a) HTX có giá ưu đãi 

cho thành viên 

6 

            

  

b) Tỷ lệ chia lãi theo 

mức độ sử dụng dịch 

vụ 

            

  
c) Thu nhập thành viên 

tăng so năm trước 
4 

            

12 

Tiêu chí 12: Sản phẩm 

dịch vụ hợp tác xã cung 

ứng cho thành viên 

7 

            

  
a) Số lượng dịch vụ 

cung ứng 
3 

            

  b) Chất lượng dịch vụ 4             

13 

Tiêu chí 13: Công tác 

thông tin, truyền thông, 

đào tạo bồi dưỡng 

4 

            

14 

Tiêu chí 14: Mức độ 

ảnh hưởng tích cực đến 

cộng đồng 

3 

            

15 

Tiêu chí 15: Hợp tác 

xã được khen thưởng 

trong năm. 

2 

            

16 Tổng điểm 100             

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các 

nội dung trên./. 

   ……, ngày..... tháng….. năm…… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

HỢP TÁC XÃ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 5: Mẫu Kế hoạch hoàn thiện HTX điển hình (cấp huyện) 

 

KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP TÁC XÃ THÍ ĐIỂM 

Của huyện……………………………………………………… 

Số 

TT 

Tên  

Hợp tác xã 

Điểm đánh 

giá HTX 

năm 2020 

(theo Thông 

tư 

01/2020/TT- 

BKHĐT 

ngày 

19/02/2020) 

Kế hoạch hoàn thiện hợp tác xã (>=80) 

Tình hình 

thực tế đến 

ngày báo cáo 

Đến kỳ sơ kết Đến kỳ tổng kết  

Điểm 

đánh giá 

HTX 

Các nội 

dung nhà 

nước hỗ trợ 

hợp tác xã 

hoàn thiện 

Điểm 

đánh giá 

HTX 

Các nội 

dung nhà 

nước hỗ trợ 

để hợp tác 

xã hoàn 

thiện 

 

1               

2               

3               

4               

5               

                

   ….., ngày…. tháng..... năm….. 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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